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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH NAM ĐỊNH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




QUY ĐỊNH

Về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, 
kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình 
mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định

(Kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định về tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định, bao gồm:
1. Chi phí hỗ trợ, chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án; quy định việc quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình.

2. Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan trong quản lý, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Điều 3. Lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.
Chương II
CHI PHÍ HỖ TRỢ CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ DỰ ÁN;

QUẢN LÝ, VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Điều 4. Chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án
Chi phí lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản, chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát thi công xây dựng công trình: Thực hiện theo quy định tại Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.
Điều 5. Quản lý, vận hành công trình; quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình

1. Quản lý, vận hành công trình: Uỷ ban nhân dân cấp xã giao Ban Quản lý xã hoặc Ban phát triển thôn trực tiếp quản lý, vận hành công trình.

2. Quy trình bảo trì: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

3. Mức chi phí bảo trì công trình: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/9/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

Điều 6. Nguồn vốn hỗ trợ 

Nguồn vốn hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, bảo trì công trình bố trí từ ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp xã.

Chương III

QUẢN LÝ, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAO CHO CỘNG ĐỒNG TỰ THỰC HIỆN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ (BẰNG HIỆN VẬT HOẶC BẰNG TIỀN)
Điều 7. Tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện

1. Ủy ban nhân dân cấp xã được lựa chọn cơ chế giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện đối với dự án sau:

a) Thuộc danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù do Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành tại Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 12/8/2022, có kỹ thuật không phức tạp và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng, do cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp có đủ năng lực quản lý, tổ chức thi công;
b) Dự án không phải xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

2. Tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện:

a) Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện là Ban Quản lý xã. Ban Quản lý xã lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản, gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã thẩm định và phê duyệt; quản lý thực hiện dự án; quản lý, vận hành và bảo trì công trình.
b) Tổ chức thi công công trình: 
- Uỷ ban nhân dân cấp xã giao Ban Quản lý xã ký hợp đồng với Ban phát triển thôn (xóm) để thi công công trình. 

- Ban phát triển thôn tổ chức cho cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện thi công công trình.
- Cộng đồng dân cư bầu ít nhất 3 người có năng lực, uy tín, kinh nghiệm tham giavới Ban phát triển thôn tổ chức thi công công trình. 
c) Giám sát thi công công trình

Ban Quản lý xã, Ban Giám sát của cộng đồng xã (do Mặt trận Tổ quốc xã thành lập) có trách nhiệm giám sát trong quá trình thi công công trình.

Điều 8. Nguyên tắc quản lý, thanh toán vốn

1. Việc quản lý, thanh toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định về quản lý đầu tư công và ngân sách nhà nước của pháp luật hiện hành và quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công.
2. Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng, việc thanh toán căn cứ vào hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp đồng. Số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán, thời điểm thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện thanh toán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện áp dụng các loại giá hợp đồng theo quy định hiện hành.

Đối với các công việc được thực hiện không thông qua hợp đồng, việc thanh toán trên căn cứ bảng xác định giá trị công việc hoàn thành. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo dự toán chi phí thực hiện công việc được duyệt phù hợp với tính chất từng loại công việc.
3. Cơ quan kiểm soát, thanh toán có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ, đúng quy định cho dự án khi có đủ điều kiện thanh toán, đủ hồ sơ thanh toán theo quy định.

Điều 9. Tạm ứng vốn

1. Mức vốn tạm ứng:

a) Đối với các công việc được thực hiện thông qua hợp đồng:

Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng (bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã) cho phép. Người quyết định mức tạm ứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình và quản lý việc sử dụng số vốn tạm ứng đúng quy định.

b) Đối với công việc thực hiện không thông qua hợp đồng:

- Tổng mức vốn tạm ứng trên cơ sở đề nghị của chủ đầu tư đảm bảo không vượt quá 30% dự toán chi phí cho khối lượng công việc thực hiện được duyệt. Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã) cho phép. Người quyết định mức tạm ứng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình và quản lý việc sử dụng số vốn tạm ứng đúng quy định.

- Mức vốn tạm ứng đối với chi phí quản lý dự án không vượt quá dự toán chi phí quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Vốn tạm ứng cho tất cả các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này không được vượt kế hoạch đầu tư công hàng năm được cấp có thẩm quyền phân bổ cho dự án.

3. Thu hồi vốn tạm ứng:

a) Vốn tạm ứng được thu hồi qua các lần thanh toán khối lượng hoàn thành của hợp đồng, mức thu hồi từng lần do Ban quản lý xã thống nhất với Ban phát triển thôn, được quy định cụ thể trong hợp đồng và đảm bảo thu hồi hết khi giá trị giải ngân đạt 80% giá trị hợp đồng (trừ trường hợp được người có thẩm quyền cho tạm ứng ở mức cao hơn).

b) Đối với chi phí quản lý dự án: Chủ đầu tư lập bảng kê giá trị khối lượng công việc hoàn thành (có chữ ký và đóng dấu của Chủ đầu tư) gửi cơ quan kiểm soát, thanh toán làm thủ tục thu hồi vốn tạm ứng. Chủ đầu tư không phải gửi chứng từ chi, hóa đơn mua sắm đến cơ quan kiểm soát, thanh toán và chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp của khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán theo dự toán được duyệt.

Điều 10. Quyết toán vốn đầu tư theo năm ngân sách

1. Đối với vốn ngân sách nhà nước, các cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước lập báo cáo quyết toán niên độ khi kết thúc năm ngân sách.


2. Trình tự, thời hạn lập, gửi, xét duyệt, thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán theo năm ngân sách
a) Ủy ban nhân dân cấp xã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 15 tháng 3 năm sau năm quyết toán; đồng thời tổng hợp vào quyết toán ngân sách cấp xã hàng năm trình HĐND cùng cấp phê chuẩn.
b) Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán); Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thực hiện thẩm định và thông báo kết quả thẩm định quyết toán theo niên độ ngân sách gửi Uỷ ban nhân dân cấp xã; đồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu này vào quyết toán ngân sách địa phương hàng năm, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Nội dung xét duyệt, thẩm định, thông báo thẩm định báo cáo quyết toán theo niên độ của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, mẫu biểu quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC.
Trường hợp báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách của Uỷ ban nhân dân cấp xã lập chưa đúng quy định, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện yêu cầu Uỷ ban nhân dân cấp xã giải trình, cung cấp thông tin, số liệu cần thiết, điều chỉnh những sai sót hoặc yêu cầu lập lại báo cáo quyết toán để xét duyệt theo quy định. Uỷ ban nhân dân cấp xã theo phân cấp quản lý yêu cầu chủ đầu tư nộp các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy địnhvà xuất toán các khoản chi sai chế độ, chi không đúng kế hoạch được giao, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với chủ đầu tư sử dụng vốn không đúng quy định.

c) Căn cứ kết quả thẩm định quyết toán vốn đầu tư công theo năm ngân sách của Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện, nếu có sai lệch so với số liệu quyết toán đã được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn trước đó; Công chức tài chính, kế toán ngân sách xã có trách nhiệm tổng hợp những nội dung cần điều chỉnh trên báo cáo quyết toán, báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp ban hành Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung trong kỳ họp gần nhất.

d) Chậm nhất 05 ngày làm việc sau khi được Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách xã, Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện để tổng hợp quyết toán ngân sách cấp huyện, báo cáo theo quy định.
Điều 11. Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
1. Dự án khi hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng phải lập báo cáo quyết toán và được thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng chế độ quy định về quản lý tài chính hiện hành.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao công chức chuyên môn thuộc quyền quản lý để thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

3. Lập báo cáo quyết toán, thẩm quyền thẩm tra, phê duyệt quyết toán; nội dung thẩm tra quyết toán; thời hạn quyết toán; chế độ báo cáo, kiểm tra và các nội dung có liên quan khác: Thực hiện theo Nghị định số 99/2021/NĐ-CP và Thông tư số 96/2021/TT-BTC.
Chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo 02 mẫu biểu (mẫu số 14/QTDA. Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và Mẫu số 15/QTDA. Bảng đối chiếu số liệu) của Thông tư số 96/2021/TT-BTC gửi tới Ủy ban nhân dân xã để thẩm tra báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
4. Đối với công trình thực hiện theo hình thức nhà nước hỗ trợ bằng hiện vật:

a) Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nhận bàn giao, chuẩn bị mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật hỗ trợ, mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng hiện vật được bàn giao.
b) Giá trị của hiện vật phải được quy đổi ra tiền và tổng hợp vào chi phí đầu tư xây dựng công trình.
CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan

1. Sở Kế hoach và Đầu tư: Tổng hợp chung tình hình thực hiện các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Quyết định này.

2. Sở Tài chính: Hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù theo quy định tại Quyết định này.

3. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc lập, thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc chuyên ngành quản lý.

4. Kho bạc Nhà nước các cấp
Thực hiện kiểm soát, thanh toán vốn kịp thời, đầy đủ cho dự án khi đã có đủ điều kiện và đúng thời gian quy định của pháp luật hiện hành và Nghị định số 99/2021/NĐ-CP; đôn đốc chủ đầu tư thực hiện đúng quy định về tạm ứng, thu hồi vốn tạm ứng, thực hiện chế độ thông tin báo cáo và quyết toán vốn đầu tư theo quy định.

5. Uỷ ban nhân dân cấp huyện

a) Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp xã trong việc lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn do mình quản lý.
b) Chỉ đạo cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện hỗ trợ Uỷ ban nhân dân cấp xã trong công tác lập, thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản khi Uỷ ban nhân dân cấp xã không đủ năng lực để thực hiện.
c) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp xã; thực hiện chế độ thông tin báo cáo.

d) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện tại cấp xã.

6. Uỷ ban nhân dân cấp xã
a) Hướng dẫn, kiểm tra Ban Quản lý cấp xã lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản của các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn do mình quản lý hoặc đề nghị cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ việc lập hồ sơ (nếu có).

b) Tổ chức thẩm định, phê duyệt Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản được áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn do mình quản lý theo đúng quy định. Trường hợp gặp khó khăn trong lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản, Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện giao cơ quan chuyên môn trực thuộc cử cán bộ chuyên môn hỗ trợ lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản.
c) Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án giao cho cộng đồng tự thực hiện trên địa bàn xã theo cơ chế đặc thù; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn xã tham gia thực hiện xây dựng công trình.

d) Thực hiện quản lý chất lượng, tiến độ, khối lượng, an toàn lao động, môi trường xây dựng, chi phí quản lý đầu tư xây dựng công trình đầu tư thực hiện theo cơ chế đặc thù.

đ) Tổ chức thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp xã không đủ năng lực thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành, Uỷ ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao cho phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra quyết toán các công trình hoàn thành.

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn do mình quản lý.
7. Ban quản lý xã
a) Ban Quản lý xã chịu trách nhiệm lập Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản; quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả (nếu được giao).

b) Ban Quản lý xã tổ chức nghiệm thu công trình, thành phần gồm: đại diện Uỷ ban nhân dân cấp xã, Ban Quản lý xã; Ban Giám sát của cộng đồng xã; đại diện cộng đồng dân cư, tổ chức đoàn thể, tổ, nhóm thợ thi công hoặc hợp tác xã; các thành phần có liên quan khác do Uỷ ban nhân dân cấp xã quyết định.

Điều 13. Tổ chức thực hiện
1. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng quy định mới tại văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khi có hiệu lực thi hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.


